  DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Tính đến ngày 26/4/2019)

	Stt
	Tên tổ chức
	Địa chỉ trụ sở
	Giám đốc
	Họ tên đấu giá viên
	Ghi chú

	1
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
	469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.859.653

bandaugia.stp@binhduong.gov.vn
	Nguyễn Tất Thắng


	Nguyễn Tất Thắng
Đào Nguyễn Anh Vũ 
Nguyễn Thanh Thọ

Trần Thanh Minh
Cao Viết Anh Đào
	

	2
	Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập
	17 Hoàng Văn Thụ, phường Chánh Nghĩa, thành phố  Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.818801
daugiaconglap.binhduong@gmail.com
	Đặng Hoàng Chinh


	Đặng Hoàng Chinh

Nguyễn Quốc Nghiêm 

Nguyễn Văn Thanh

Lê Văn Trường
	

	3
	Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân
	13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.899.911

daugiaquocdan@gmail.com
	Hoàng Thanh Tịnh
	Hoàng Thanh Tịnh

Phan Trọng Nhân


	

	4
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân  Mai Hồng Lợi
	Số 322, đường Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 02746.511774/ 0913860574 

maihongloi2009@gmail.com
	Mai Hưng Anh
	Mai Hưng Anh
	

	5
	Công ty TNHH đấu giá Bình Dương
	81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

ĐT: 02743.855.580/ 0903258410 
minhtuandlu@gmail.com
	Đỗ Đại Minh
	Đỗ Đại Minh

Trần Quốc Khánh
	

	6
	Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm
	Số 1469 Đại Lộ Bình Dương, khu phố 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0908.005.933

nguyenducnamdg@gmail.com
	Nguyễn Đức Nam
	Nguyễn Đức Nam

Nguyễn Xuân Kỳ
	

	7
	Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP 
	Số 1829 đường Huỳnh Văn Lũy, Khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0943.363.578/ 0942 051 679
taiductpp@gmail.com
	Phạm Huy Đức
	Phạm Huy Đức
	

	8
	Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật
	78 Đoàn Thị Liên, tổ 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743 872165

luatsubinhduong@gmail.com
	Lê Việt Hùng
	Lê Việt Hùng

Châu Thị Nga

Nguyễn Thị Thu Phương
	

	9
	Công ty TNHH Một thành viên Lưu Gia Thịnh
	số 56 đường M, Trung tâm hành chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.795.731/ 0949.735.666

lsluuthanhkhanh@gmail.com
	Lưu Thanh Khanh
	Lưu Thanh Khanh
	

	10
	Công ty cổ phần BIGBOSS
	230 đường GS.01, khu ĐT-TM-DV Quảng Trường Xanh, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0908.648.179

luatsuluat@gmail.com
	Mai Tiến Luật
	Mai Tiến Luật
	

	11
	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Gia Khang
	409 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố  Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0966.696.980

giakhang.company.bd@gmail.com
	Huỳnh Văn Phú
	Huỳnh Văn Phú

Phạm Tiến Thiên Thư
	Tạm ngưng hoạt động 

	12
	Công ty TNHH Một thành viên An Dương Việt
	357 Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

ĐT: 0913.898.943/ 0986.263.279

phamthephuongda@gmail.com
	Phạm Thế Phương
	Phạm Thế Phương
	

	13
	Công ty cổ phần đấu giá Đông Hải
	114 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 02743.844.079 
	
	
	Tạm ngưng hoạt động

	14
	Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Vạn Thành An
	684/33 Huỳnh Thị Hiếu, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT:0937.198.686 daugiavanthanhan@gmail.com
	Nguyễn Hùng Chanh


	Nguyễn Hùng Chanh

Đỗ Tuấn Anh
	

	15
	Chi nhánh Bình Dương Công ty cổ phần Dịch vụ đấu giá Bến Thành


	32/20B/2010 KDC Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

benthanhdaugia@gmail.com
0973.009.390 (chị Nhi)
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	Nguyễn Hữu Nghĩa
Lê Thị Yến Nhi

Châu Phú Quí

Nguyễn Quang Vinh

Lê Huy Vịnh

Đinh Minh Quỳnh

Trương Thị Hoa

Nguyễn Hữu Tình
	

	16
	Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Đấu giá Long Giang Mê Kông
	70 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Phạm Hoàng Hải
	Phạm Hoàng Hải
	

	17
	Công ty cổ phần Đấu giá Nam Việt-Chi nhánh Bình Dương
	47I/11 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0987.549.999

daugianamviet@gmail.com
	Nguyễn Quốc Khanh


	Nguyễn Quốc Khanh
	

	18
	Chi nhánh Công ty cổ phần Bán đấu giá Sao Việt
	819 đường ĐT 743, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0982.591.881

0904.984.407 (trung)
	Nguyễn Sơn Trung
	Nguyễn Sơn Trung

Nguyễn Đình Hưng

Trần Đình Nghĩa

Lê Văn Hòe

Bùi Đức Nam
	Tạm ngừng hoạt động 

	19
	Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Dương
	Số 34, đường Đông Minh, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
ĐT: 02516.513.502

info@daugiadongnam.com
	Nguyễn Duy Khánh
	Nguyễn Duy Khánh
	

	20
	Chi nhánh công ty đấu giá hợp danh Biên Hòa tại Bình Dương
	Số 21, đường số 3, khu dân cư Hiệp Thành 1, Khu 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0251.8850066/0942.288.819

daugiabienhoa@gmail.com
	Phạm Vũ Trường Duy
	Phạm Vũ Trường Duy
	

	21
	Chi nhánh tại Bình Dương - Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp
	Số 133, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274.3803083

phi.phanthanh@gmail.com
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Nguyễn Mạnh Hùng
	

	22
	Chi nhánh Bình Dương - Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh
	Số 467/11 Đại Lộ Bình Dương, khu phố 01, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0283.8404666/ 0902.392.339

daugiaphucthinh@gmail.com
	Hà Minh Châu
	Hà Minh Châu
	

	23
	Chi nhánh Bình Dương Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh
	Số 23 Đường số 7, khu  phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
ĐT: 028.62762586

dgtruongthinh@gmail.com
	Bùi Xuân Bé
	Bùi Xuân Bé
	

	24
	Văn phòng đại diện

Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang
	409 đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0906.726.722/ 0939.627.123     
	Nguyễn Văn Sĩ
	
	

	25
	Văn phòng đại diện Công ty cổ phần đấu giá tài sản Đông Nam Á
	247/27, tổ 15, khu 1, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Trần Đào Hải Lâm
	
	

	26
	Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính Khải Bảo
	112 Ngô Quyền, khu 6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

ĐT: 0936. 752.852

vankhanhpham2012@gmail.com
	Phạm Văn Khánh
	
	

	27
	Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Biên Hòa tại thành phố Thủ Dầu Một
	Số 1750/57, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Khu 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Phạm Vũ Trường Duy
	
	


                        Tổng số: 01 Trung tâm; 12 doanh nghiệp đấu giá; 10 Chi nhánh; 04 Văn phòng đại diện; 47 đấu giá viên.
6

